Nội dung thi TN

Môn chính trị


Câu 1: Trình bày nội dung và ý nghĩa của quy luật những thay đổi dần dần về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại.

Phép biện chứng DV cho rằng: “ Mọi sự vật đều là sự thống I giữa lượng và chất, sự thay đổi dần dần về lượng trong khuôn khổ của độ tới điểm nút sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất của sự vật thông qua bước nhảy; chất mới ra đời tác động trở lại sự thay đổi của lượng mới.”

Quá trình tác động đó diễn ra liên tục làm cho sự vất ko ngừng phát triển biến đổi.

a. Khái niệm chất, lượng:

· Chất:

Là 1 phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của các sự vật, là sự thống I hữu cơ của ñ thuộc tính, làm cho nó là nó và phân biệt nó với cái khác.

· Mỗi sự vật, hiện tượng có ñ chất vốn có, chính chất của sự vật nói lên nó chính là nó và phân biệt nó với sự vật khác.

· Chất của sự vật là tổng hợp của những thuộc tính (là tính chất, trạng thái, là ñ yếu tố cấu thành sự vật…) cơ bản của sự vật, chính chúng quy định sự tồn tại, vận động và phát triển của sự vật, chỉ khi nào chúng thay đổi hay mất đi thì sự vật cũng thay đổi hay mất đi.

· ñ thuộc tính của sự vật chỉ bộc lộ qua các mối liên  hệ với các sự vật khác, do đó việc phân biệt giữa chất và thuộc tính cũng chỉ mang tính tương đối vì trong mối quan hệ này là thuộc tính cơ bản (tức là chất), nhưng trong mối quan hệ khác lại ko cơ bản.

· Như vậy, mỗi sự vật, hiện tượng ko chỉ có 1 chất mà có vô vàn chất trong các mối liên hệ khác nhau.

· Chất của sự vật còn đc quy định bởi phương thức kết cấu giữa các yếu tố cấu thành sự vật. Do đó sự thay đổi về chất của sự vật phụ thuộc cả vào sự thay đổi của các yếu tố cấu thành lẫn phương thức liên kết giữa các yếu tố ấy.

· Lượng:

Là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật, về quy mô, trình độ phát triển của sự vật, biểu thị số lượng các thuộc tính, các yếu tố cấu thành sự vật.

· Lượng là cái khách quan vốn có bên trong của sự vật. Cũng như chất, lượng quy định sự vật ấy chính là nó để phân biệt với sự vật khác.

· Đặc trưng của lượng là được biểu thị bằng các con số hoặc các đại lượng chỉ kích thước dài hay ngắn, quy mô to hay nhỏ, trình độ cao hay thấp,…

· Sự phân biệt giữa chất và lượng cũng chỉ tương đối, vì có khi trong mối quan hệ này là lượng nhưng trong mối quan hệ khác lại là chất.

b. Mối quan hệ biện chứng giữa lượng và chất: Mối liên hệ này đc biểu hiện như sau:

· Chất và lượng là 2 mặt đối lập:

· Mỗi sự vật luôn là thể thống I giữa chất và lượng, chất tương đối ổn định, còn lượng thường xuyên biến đổi.

· Song, 2 mặt đó ko tách rời nhau, mà tác động lẫn nhau một cách biện chứng.

· Sự thống I giữa chất và lượng nói lên sự vất đang tồn tại.

· Lượng biến đổi dẫn đến chất đổi:

· Lượng là yếu tố thường xuyên biến đổi (tăng hoặc giảm), lượng biến đổi trong giới hạn “độ” thì sự vật chưa biến đổi.

· Độ: là giới hạn mà trong đó, sự thay đổi về lượng chưa làm thay đổi căn bản về chất của sự vật.

· Lượng biến đổi (hay tích lũy) dần đến điểm nút thì gây nên sự biến đổi vế chất thông qua bước nhảy, chất cũ sẽ mất đi, chất mới sẽ ra đời thay thế.

· Điểm nút: là thời điểm mà tại đó sự thay đổi về lượng đã đủ làm thay đổi về chất của sự vật, là thời điểm xảy ra bước nhảy.

· Bước nhảy là bước ngoặc căn bản kết thúc 1 giai đọa trong sự biền đổi về lượng, là sự gián đoạn tạm thời trong quá trình biến đổi liên tục của các sự vật.

( Như vây: sự phát triển của bất cứ sự vật nào cũng bắt đầu từ sự tích lũy về lượng trong độ I định cho tới điểm nút để thực hiện bước nhảy về chất.

· Chất mới ra đời quy định lượng mới:

· Khi sự vật mới ra đời, với chất mới lại có 1 lượng mới phù hợp, tạo nên sự thống I mới giữa chất và lượng.

· Sự tác động của chất mới đối với lượng mới đc biểu hiện ở quy mô, nhịp điệu phát triển về lượng thay đổi.

( Tóm lại: Quy luật lượng chất đã chỉ rõ cách thức biến đổi của sự vật và hiện tượng.

Trước hết lượng biến đổi dần dần và liên tục và khi đạt đến điểm nút sẽ dẫn đến bước nhảy về chất; chất mới ra đời sẽ tạo nên sự thống I mới giữa chất và lượng. Quá trình đó cứ diễn ra liên tục và làm cho các sự vật hiện tượng ko ngừng vận động và phát triển.

c. Những hình thức của bước nhảy:

Trong W, sự vận động và phát triển của sự vật và hiện tượng là muôn vẻ và đa dạng, nên các bước nhảy cũng phong phú, đa dạng.

· Có ñ khác nhau về tính chất như bước nhảy tự nhiên và bước nhảy XH.

· Có ñ bước nhảy khác nhau về quy mô và hình thức như bước nhảy lớn, nhỏ.

· Có ñ bước nhảy khác nhau về tốc độ và nhịp điệu như bước nhảy đột biến và bước nhảy dần dần.

( Việc nhận thức đc ñ hình thức bước nhảy có ý nghĩa to lớn trong việc thực hiện và điều chỉnh các bước nhảy cho phù hợp trong hđ thực tiễn.

d. Ý nghĩa phương pháp luận:

· Trong nhận thức và hoạt động thực tiễn cần chống lại tư tưởng nôn nóng, đốt cháy giai đoạn khi chưa tích lũy đủ về lượng và khuynh hướng trôn chờ, bảo thủ bỏ lỡ thời cơ khi đả có sự tích lũy đầy đủ về lượng.

· Cần có thái độ khách quan, y học và có quyết tâm thực hiện các bước nhảy khi có đủ đk.
Câu 2: Trình bày khái niệm CNH-HĐH? Nội dung của  CNH – HĐH trong giai đoạn hiện nay ở nước ta?
a. KN:

CNH – HĐH là 1 quá trình chuyển đổi 1 cách căn bản, toàn diện các hđ SX kinh doanh, DV và quản lý kinh tế XH từ SD sức LĐ thủ công là chính sang SD 1 cách phổ sức LĐ cùng với công nghệ, phương tiện phương tiến, hiện đại, tạo ra năng suất LĐ XH cao.

b. Nội dung cơ bản của CNH – HĐH: gồm 2 vấn đề lớn sau đây:

· Tiến hành CM KH – CN:
XD CSVC – KT cho CNXH là 1 quy luật mang tính phổ biến nhằm XD nền tảng VC cho chế độ XHCN. Muốn XD CSVC – KT cho CNXH phải thúc đẩy CM KH-CN.
Để tiến hành CM KH – CN ở nước ta thì cần phải làm tốt 2 nhiệm vụ sau:
· Trang bị kỹ thuật công nghệ hiện đại cho nền KTQD hình thành CSVC, kỹ thuật cho CNXH.

· Tổ chức nghiên cứu, thu thập, phổ biến ứng dụng thành tựu mới của KH hiện đại vào SX kinh doanh với ñ hình thức, bước đi và quy mô thích hợp.

Trong quá trình thực hiện CM KH – CN chúng ta cần chú ý 1 số vấn đề quan trong như:

· Ứng dụng KH – CN hiện đại kết hợp với công nghệ cũ, đặc biệt là công nghệ truyền thống.

· SD công nghệ mới gắn liền với yêu cầu tạo nhiều việc làm, tốn ít vốn, quay vòng vốn nhanh, giữ đc nghề truyền thống.

· Kết hợp phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, XD mới với cải tạo cũ, thực hiện tiết kiệm, hiệu quả.

· Kết hợp các loại quy mô, vừa và nhỏ cho thích hợp. Ưu tiên quy mô vừa và nhỏ, coi trọng hiệu quả SX kinh doanh và hiêu quả kinh tế XH.

· Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý và phân công LĐ XH mới:
Phân công LĐ XH:

· Là sự chuyên môn hóa LĐ, là phân chia sắp xếp LĐ cho các ngành nghề, các lĩnh vực, các vùng kinh tế trong nền KTQD nhằm tạo ra ñ QH kinh tế mới, giữa các ngành, vùng, lĩnh vực kinh tế khác nhau.

· Có tác dụng thúc đẩy sự phát triển KT-XH nói chung, đẩy nhanh tiến bộ KH-CN, hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, đẩy mạnh SXHH, tăng nhanh năng suất LĐ, cải thiện đời sống, ổn định chính trị, kinh tế, XH.
Phân công LĐ XH ở nước ta hiện nay phải tuân thủ các quá trình có tính quy luật sau:

· Tỷ trọng và số lượng tuyệt đối LĐ công nghiệp, DV ngày 1 tăng, tỷ trọng và số tuyệt đối LĐ nông nghiệp ngày càng giảm.

· Tỷ trọng và số lượng tuyệt đối giá trị sản lượng trong các ngành SX phi VC, ngành DV tăng dần và tốc độ tăng nhanh hơn các ngành SX VC.

· Tỷ trọng LĐ trí tuệ ngày 1 tăng và chiếm ưu thế so với LĐ giản đơn trong tổng số LĐ XH.

· Phải đc thực hiện đồng bộ trên tất cả các địa bàn 1 cách có tổ chức, có kế hoạch và phải gắn phân công tại chỗ, với phân công XH và phân công QT.

XD cơ cấu kinh tế: 
Theo nghĩa rộng, bao gồm cơ cấu ngành và lĩnh vực kinh tế, cơ cấu thành phần và cơ cấu vùng kinh tế.

Theo nghĩa hẹp, là tổng thể các QH kinh tế giữa các ngành, các lĩnh vực, giữa các vùng kinh tế… trong đó QH giữa CN, nông nghiệp và dịch vụ là 3 bộ phận có tầm quan trọng. “bộ xương của cơ cấu kinh tế”.

XD cơ cấu kinh tế hợp lý, tối ưu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

· Phản ánh đc và đúng các quy luật khách quan, I là các quy luật kinh tế.

· Phù hợp với thị trường trong nước và QT, với sự tiến bộ của KH và CN tiên tiến trên W.

· Phải tốn ít vốn, tạo ngành nghề SX mới, nhiều việc làm, khai thác tối đa tiềm năng của ĐN, của các ngành, các vùng, các thành phần kinh tế,…

· Thực hiện phân công và hợp tác QT sâu rộng theo xu hướng QT hóa đời sống kinh tế và phát triển cơ cấu kinh tế mở.

· Phải tạo đà cho sự phát triển tiếp theo của nền KTQD.

Câu 3: Phân tích vai trò của ĐCSVN trong toàn bộ tiến trình CMVN?
Định nghĩa ĐCSVN:

ĐCSVN là Đảng cầm quyền tại VN, đồng thời cũng là Đảng duy nhất đc phép hđ. Theo cương lĩnh và điều lệ chính thức đc công bố, ĐCSVN lấy CN Mác Lênin và TT HCM làm kim chỉ nam cho hđ của Đảng. Trên thực tế CNDT, một số yếu tố của CNTB và cả 1 vài yếu tố có tính truyền thống của YT hệ PK cũng có ảnh hưởng I định.
ĐCSVN có những  vai trò được thể hiện ở những  hđ cơ bản như sau:
· Đề ra mục tiêu đường lối đúng đắn trên cơ sở CN Mác Lênin, định ra được mục tiêu chính sách đúng đắn.
· Giáo dục tổ chức lãnh đạo GCCN vàNDLĐ thực hiện thắng lợi cuộc CMGPDT để  tiến lên CMXHCN.
· Vững vàng kiên định mục tiêu tiến lên CNXH , đánh tan ñ âm mưu  xâm lược của Pháp, 21 năm xâm lược của mỹ, ko run sợ trước kẻ thù. 

· Nó là phần tử  tiên phong có tổ chức và là người đại diện trung thành ko chỉ của GCCN  và NDLĐ.
· Là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân.
· Luôn giữ vững tinh thần CM ko ngừng tự đổi mới, và chỉnh đốn XD Đảng ngang tầm.
· Phát huy truyền thống của DT, Đảng đã lãnh đạo ND ta vượt qua ko biết bao nhiêu gian nan thử thách đưa nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

· Thực tiễn lịch sử đã chứng minh vai trò của nó , đã  chứng minh :

Đảng lãnh đạo cách mạng tháng 8 1945 thành công …
1. ĐCS VN là đội tiên phong của GC công nhân đồng thời là đội tiên phong của ND lđ và của DTVN:

Bởi vì:

· GC công nhân có sứ mệnh LS là GPDT, GPGC và GP con người, thực hiện CNXH và CN CS. Muốn thực hiện đc điều đó phải có bộ phận tham mưu lãnh đạo GC công nhân và DT. Đó là ĐCS.

· ĐCS VN là kết quả của sự kết hợp CN Mác Lênin với phong trào công nhân và phogn trào yêu nước nên Đảng ko chỉ là đội tiên phong của GC công nhân mà đồng thời là đội tiên phong của ND lđ và của các DT.

· ĐCS VN đã xứng đáng với vai trò tiên phong của mình vì Đảng đã thành ĐCS chân chính. Đảng đc ND tin tưởng, tự nguyện đi theo sự lãnh đạo của Đảng.

2. ĐCS VN là người đại diện trung thành lợi ích của GC công nhân, của ND lđ và của cả DT:

· Đường lối CM của Đảng luôn luôn đề cao lợi ích của toàn DT. Ngoài lợi ích của ND, của DT. Đảng ko có lợi ích nào khác.

· Đảng viên của Đảng đã chiến đấu hy sinh, tiên phong gương mẫu trước quần chúng để lãnh đạo quần chúng đấu tranh vì ĐL tự do vì CNXH của DT.

· Ngày nay, Đảng lãnh đạo Nhà Nước và MTTQ tạo sức mạnh mới để xd và bảo vệ Tổ quốc XHCN nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, XH công bằng, dân chủ, văn minh.

Để đảm bảo là người đại diện trung thành lợi ích nói trên, Đảng đang quyết tâm chống tham nhũng, lãng phí, quan lieu và thoái hóa biến chất trong 1 bộ phận Đảng viên, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với lòng tin cậy của ND.

3. ĐCS VN đã lãnh đạo ND ta đấu tranh giành thắng lợi vĩ đại, tạo ra bước phát triển nhảy vọt của LS DT:

· Qua 15 năm đấu tranh, Đảng đã lãnh đạo ND làm CMT8 thắng lợi, thành lập nước VNDCCH, mở ra 1 kỷ nguyên mới của LS DT – kỷ nguyên ĐL TD và CNXH.

· Sau 30 năm chiến tranh ác liệt chống ĐQ Pháp và ĐQ Mỹ xâm lược, Đảng lãnh đạo ND đánh bại 2 ĐQ to, hoàn thành ĐL và DC, thống I nước, đưa cả nước tiến lên CNXH.

· Công cuộc đổi mới sau 20 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đạt ñ thành tựu to lới và có ý nghĩa LS.


Ko có sự lãnh đạo của ĐCS sẽ ko có ñ thắng lợi vĩ đại ấy. Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của CMVN.


Thực hiện công cuộc đổi mới, là nhiệm vụ nặng nề và phức tạp. Đảng phải trưởng thành ngang tầm nhiệm vụ đó. Vì vậy, đổi mới và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt hiện nay.


Để thực hiện tốt việc đổi mới và chỉnh đốn Đảng hiện nay, Đại hội X của Đảng đã đề ra các phương hướng cơ bản như sau:


+
Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng.


+
Kiện toàn và đổi mới hđ của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên.


+
Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung DC trong Đảng, tăng cường quan hệ gắn bó giữa Đảng với ND: nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.


+
Đổi mới, bộ máy và công tác cán bộ.


+
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Những thắng lợi to lớn của CMVN dưới sự lãnh đạo của ĐCS VN:

a. CMT8 – 1945:

· Đã đập tan áp bức bóc lột của bè lũ thực dân và giành chính quyền về tay ND trên cả nước.

· Đã mở đầu cho thời kỳ mới – thời kỳ xd 1 chế độ mới – chế độ DC ND, và mở ra 1 kỷ nguyên mới trên đất nước ta – kỷ nguyên ĐL DT gắn liền với CNXH.

· Đảng đã chứng tỏ, dưới sự lãnh đạo của ĐCS VN, với đường lối chính trị, đúng đắn, thì cuộc CM DT DC ND ở 1 nước thuộc địa dù nhỏ yếu vẫn hoàn toàn có khả năng giành thắng lợi.

· Là thắng lợi đầu tiên của CN Mác Lênin ở 1 nước thuộc địa nửa PK, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận Mác Lênin, góp phần đẩy mạnh sự tan rã ko thể cứu vãn nổi của hệ thống thuộc địa, mở đầu quá trình sụp đổ của CN TD cũ, hỗ trợ và cổ vũ phong trào đấu tranh GPDT trên thế giới .
b. Giữ vững chính quyền CM, đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của ĐQ pháp và can thiệp của Mỹ (1945-1954):

· Thắng lợi này đã làm sáng tỏ chân lý của thời đại là 1 DT dù nhỏ nhưng có Đảng của GCCN lãnh đạo với đường lối chính trị, QS đúng đắn sẽ đánh thắng kẻ thù xâm lược.

· Là thắng lợi của tình đoàn kết ND Đông Dương và ND tiến bộ yêu chuộng HB trên W.

c. Kết hợp CMXNCH ở MB và CMDTDCND ở MN, giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975):
· Đã quét sạch bọn xâm lược ra khỏi toàn bộ ĐN ta.

· Hoàn thành CMDTDCND trong cả nước.

· TQ ta hoàn toàn ĐL, thống I và bắt đầu XD kỷ nguyên mới – kỷ nguyên ĐL-TD và CNXH.

d. XD và bảo vệ TQ XHCN trên cả nước đạt thành tích to lớn:
· Những thắng lợi của công cuộc đổi mới, chứng tỏ con đường ĐLDT và CNXH mà DT ta đã chọn tuy đầy chông gai nhưng là tất yếu LS.

· Nó chứng tỏ vai trò lãnh đạo duy I và không thể thay thế của ĐCSVN trong CMXHCN ở VN.

· CN Mác Lênin, TT HCM là nền tảng TT và kim chỉ nam cho chúng ta vượt qua tất cả ñ thử thách để đạt mục tiêu dân giàu, nước mạnh, XH công bằng DC văn minh.
Câu 4: Nêu định nghĩa TT HCM và trình bày các nội dung TT của CMVN về GPDT, GPGC, GP con người?
a. Định nghĩa (Khái niệm) TT HCM:
“ TT HCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về ñ vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác-Lênin vào ĐK cụ thể ở nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của DT, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại”.

Qua định nghĩa trên ta có thể hiểu rằng:

· TT HCM là 1 hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về ñ vấn đề cơ bản của CMVN, từ CMDTDCND đến CNXH.

· TT HCM là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển của CN Mác Lênin vào ĐK cụ thể của nước ta.

· TT HCM là sự kết hợp tinh hoa DT và trí tuệ của thời đại nhằm GPDT, GPGC và GP con người.

· TT HCM là hệ TT của GCCN và DTVN trong thời đại mới.

b. Nội dung TT HCM:

Một trong ñ nội dung cốt lõi của toàn bộ hệ thống TT HCM là TT về GPDT, GPGC và GP con người.

Nội dung của TT này đc phản ánh thống I ở ñ vấn đề cơ bản như sau:

Quan điểm về GPDT, GPGC, GP con người:

HCM khẳng định muốn làm CMGPDT, GPGC, GP con người thì cần phải tuân thủ các quan điểm sau:

ĐV GPDT:

· Phải XĐ nhiệm vụ GPDT là nhiệm vụ hàng đầu và trên hết của CMVN.
· Nội dung thực chất của CMDT và đánh đổ ách thống trị, áp bức, xâm lược của ĐQ, thực dân nhằm dành ĐLDT.

· GPDT là đảm bảo mọi ĐK cho ĐN phát triển nhanh, bền vững, để cho dân giàu, nước mạnh, DT có địa vị và tham gia đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của nhân loại.

ĐV GPGC:

· GPGC là xóa bỏ sự thống trị, áp bức, bóc lột của GC này đv GC khác; xóa bỏ bất công, bất bình đẳng XH, xóa bỏ các ĐK dẫn đến sự phân chia GC… Muốn vậy, phải tiến hành CMXHCN.

· Nội dung thực chất của việc GPGC là xóa bỏ GC bóc lột với tư cách là GC thống trị, do đó phải tiến hành cải tạo về mặt QHSX, cải tạo YT hệ,…

ĐV GP con người:

· GP con người là xóa bỏ tình trạng nô dịch con người, làm cho con người đc TD, HP, không ngừng hoàn thiện và phát triển.
· Muốn GP con người, trước hết phải GP quần chúng NDLĐ, phải tiến hành trên cả phương diện cá nhân và nhân loại.

· Việc GP con người phải tiến hành theo 3 cấp độ từ thấp đến cao; con người cộng đồng DT, con người GC và con người cá nhân.

Giữa GPDT, GPGC, GP con người có mối QH biện chứng với nhau bởi vì:

· Chúng vừa là ĐK, tiền đề cho nhau, kết hợp chặt chẽ với nhau, lại vừa kế tục, nối tiếp nhau trong tiến trình CMVN.

· Chúng bao hàm nhau, mở đường và thúc đẩy nhau.

Ba loại kẻ thù chính của cuộc CMGPDT, GPGC, GP con người:
· ĐQTD và tay sai của chúng.

· Nghèo nàn, dốt nát, lạc hậu – không chỉ kìm hãm con đường tiến lên của DT, mà còn hạn chế quyền làm chủ của ND… Công cuộc chống giặc là khó khăn, lâu dài, gian khổ… và phải dựa vào sức mạnh, trí tuệ của toàn dân.
· CN cá nhân dưới mọi hình thức – theo Bác, đây là “giặc trong lòng”, giặc nội xâm. Nó là nguyên nhân của nhiều thứ bệnh nguy hiểm, nguy cơ của Đảng cầm quyền. Chống CN cá nhân là 1 cuộc đấu tranh kiên trì, bền bỉ, kết hợp giữa GD với phê bình và tự phê bình…

Các LL thực hiện GPDT, GPGC, GP con người:

· ĐCS – là LL trực tiếp lãnh đạo CM, bằng đường lối KH, CM đúng đắn, lấy CN Mác Lênin làm nền tảng TT, gắn bó với quần chúng ND.

· Khối đại đoàn kết DT mà nòng cốt là liên minh Công –Nông – Trí thức vừa là đối tượng cần đc GP, lại vừa là động lực chủa đạo của CM VN – họ vừa tự GP bản thân họ lại vừa đi GP quần chúng.

· Các LL CM W, kết hợp sức mạnh DT với sức mạnh thời đại – là nhân tố hết sức quan trọng đảm bảo cho sự nghiệp CM giành thắng lợi.

( Tóm lại: TT HCM về GPDT, GPGC và GP con người đã thể hiện việc vận dụng 1 cách hoàn chỉnh đường lối, chiến lược và sách lược của HCM trong toàn bộ tiến trình CMGPDT. Nhờ vậy, đã tập hợp và đoàn kết đc mọi LLCM trong các tầng lớp NDLĐ để tiến hành thắng lợi cuộc CMGPDT và đưa cả nước tiến lên XDCNXH, nhằm thực hiện chân lý:

“ Tất cả các DT trên W đều sinh ra bình đẳng, DT nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do mưu cầu HP”.

Và đó cũng chính là mục tiêu của CMGPDT, GPGC và GP con người.
Giải thích:

AN: An ninh
GT: Giá trị
PL: Pháp luật

CT - XH: Chính trị xã hội
GTSD: Giá trị sử dụng
QHSX: Quan hệ sản xuất

CNTB: Chủ nghĩa tư bản
GPDT: Giải phóng dân tộc
QT: Quốc tế

CNXH: CNXH
GCCN: Giai cấp công nhân
QG: Quốc gia

CN: Chủ nghĩa
GCTS: Giai cấp tư sản
QS: Quân sự

CS: Cơ sở
HP: Hạnh phúc
QH: Quan hệ
CT: Chính trị
HH: Hàng hóa
QL: Quy luật

CSVC: Cơ sở vật chất
HTX: Hợp tác xã
sp: Sản phẩm


DT: Dân tộc
HB:Hòa bình
SD: Sử dụng

DC: Dân chủ
I: Nhất
SX: Sản xuất

DTVN: Dân tộc Việt Nam
KH – CN: Khoa học công nghệ
TB: Trung bình

ĐĐ: Đạo đức
KTQD: Kinh tế quốc dân
TT HCM: Tư tưởng HCM

đk: Điều kiện
LLSX: Lực lượng sản xuất
TD: Tự do

đc: Được
LS: Lịch sử
XH: Xã hội

ĐQ: Đế Quốc
LLVT: Lực lượng vũ trang
XD: Xây dựng


ĐN: Đất nước
LĐ: Lao động
xđ: Xác định

ĐL: Độc lập
MTTQVN: Mặt trận tổ quốc VN
W: Thế giới

ĐH: Đại hội



ñ: Những




 ND: Nhân dân
ĐCSVN: Đảng cộng sản VN
PK: Phong kiến

HẾT
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